
UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ THÔNG TIN  

VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-CNHT 

V/v xác nhận danh sách đăng ký sử 

dụng dịch vụ VTCI của Trung tâm 

Kinh doanh VNPT Hà Giang 

 

 

Hà Giang, ngày         tháng 8  năm 2023 

                   Kính gửi: 

  - Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích; 

 - Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Giang. 

 

Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTG ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. 

Căn cứ Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT, ngày 28/10/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc Quy định danh mục, chất lượng dịch vụ Viễn thông 

Công ích (VTCI) và hướng dẫn chương trình cung cấp dịch vụ VTCI đến năm 

2025. 

Sở Thông tin và Truyền thông nhận được văn bản số văn bản số 

455/TTKD-KHDN ngày 23/6/2023 của Trung tâm Kinh doanh VNPT hà Giang 

về việc đăng ký sử dụng dịch vụ viễn thông công ích (Đợt 2). 

Sau khi nghiên cứu các quy định, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 

rà soát, xác nhận các đơn vị đủ điều kiện nhận hỗ trợ sử dụng dịch vụ truy nhập 

Internet băng rộng cố định. 

(Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I kèm theo) 

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Giang trân trọng tổng hợp./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như kính gửi; 

- Lãnh đạo sở; 

- Lưu: VT, CNHT. 
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PHÓ GIÁM ĐỐC 
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UBND TỈNH HÀ GIANG 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 

Mẫu số 10b/DSS-ĐKBRCĐ, Phụ lục I  

(Ban hành kèm theo Thông tư số 14/2022/TT-BTTTT) 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, CƠ SỞ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, TRẠM Y TẾ XÃ, ĐIỂM CUNG CẤP DỊCH 

VỤ INTERNET BĂNG RỘNG CHO CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ ĐỦ ĐIỀU KIỆN NHẬN HỖ TRỢ SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET 

BĂNG RỘNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT 

Doanh nghiệp: Trung tâm Kinh doanh VNPT Hà Giang 

Tháng 8/2023 

STT 
Mã huyện, 

xã 
Tên huyện/Xã Tên đơn vị Địa chỉ lắp đặt Mã truy nhập 

Gói cước truy 

nhập 
Tốc độ truy nhập Số hợp đồng 

1 026/00739 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Tả 

Phìn 

 Trạm Y Tế Tả Phìn  

Thôn Tả Phìn A, Xã Tả 

Phìn, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ytetp_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460592314 

2 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trạm Y Tế Thị 

Trấn Đồng Văn  

Thôn Xi Phải, Thị Trấn 

Đồng Văn, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

ytethitran_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460662314 

3 026/00724 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Táo 

 Trạm Y Tế Xã  

Lũng Táo   

Thôn Lũng Táo, Xã Lũng 

Táo, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

yteltao.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459282314 

4 026/00742 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Tả 

Lủng 

 Trạm Y Tế Xã  Tả 

Lủng  

Thôn Sà Lủng, Xã Tả 

Lủng, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ytetalung.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459022314 

5 026/00754 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Thầu 

 Trạm Y Tế Xã 

Lũng Thầu  

Thôn Tủng A, Xã Lũng 

Thầu, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ytelt_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460622314 

6 026/00718 
Huyện Đồng 

Văn/Xã Má Lé 

 Trạm Y Tế Xã Má 

Lé  

Thôn Má Lé, Xã Má Lé, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

yteml.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459042314 

7 026/00745 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Phố 

Cáo 

 Trạm Y Tế Xã Phố 

Cáo  

Thôn Cháng Phúng A, Xã 

Phố Cáo, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

ytepc_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460452314 

8 026/00736 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sà 

Phìn 

 Trạm Y Tế Xã Sà 

Phìn  

Thôn Sà Phìn A, Xã Sà 

Phìn, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ytesaphin1.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459392314 

9 026/00751 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sảng 

Tủng 

 Trạm Y Tế Xã Sảng 

Tủng  

Thôn Sính Thầu A, Xã 

Sảng Tủng, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

tytsangtung_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460402314 
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10 026/00748 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sính 

Lủng 

 Trạm Y Tế Xã Sính 

Lủng  

Thôn Hà Đề, Xã Sính 

Lủng, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ytesl_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460482314 

11 026/00733 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sủng 

Là 

 Trạm Y Tế Xã Sủng 

Là  

Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng 

Là, Huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

tyt.sungla_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461712314 

12 026/00730 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Thài 

Phìn Tủng 

 Trạm Y Tế Xã Thài 

Phìn Tủng  

Thôn Thài Phìn Tủng, Xã 

Thài Phìn Tủng, Huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

ytetpt1.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461752314 

13 026/00760 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Vần 

Chải 

 Trạm Y Tế Xã Vần 

Chải  

Thôn Vần Chải A, Xã Vần 

Chải, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ytevanchai_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461122314 

14 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trung Tâm Giáo 

Dục Nghề Nghiệp - 

Giáo Dục Thường 

Xuyên  

Tổ 1, Thị trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

daynghe.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458982314 

15 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường Mầm Non 

Đồng Văn  

Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

mn.dongvan_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461732314 

16 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường Mầm Non 

Liên Cơ  

Tổ 6, Thị Trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

mnlienco_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460652314 

17 026/00724 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Táo 

 Trường Mầm Non 

Lũng Táo  

Thôn Lũng Táo, Xã Lũng 

Táo, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mnlt.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461622314 

18 026/00754 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Thầu 

 Trường Mầm Non 

Lũng Thầu  

Thôn Tủng A, Xã Lũng 

Thầu, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mnlt_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460282314 

19 026/00718 
Huyện Đồng 

Văn/Xã Má Lé 

 Trường Mầm Non 

Má Lé  

Thôn Má Lé, Xã Má Lé, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

mnml.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458932314 

20 026/00745 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Phố 

Cáo 

 Trường Mầm Non 

Phố Cáo  

Thôn Cháng Phúng A, Xã 

Phố Cáo, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

mnpc_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460362314 

21 026/00727 
Huyện Đồng 

Văn/Xã Phố Là 

 Trường Mầm Non 

Phố Là  

Thôn Chúng Trải, Xã Phố 

Là, Huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

mn.phola_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461612314 

22 026/00736 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sà 

Phìn 

 Trường Mầm Non 

Sà Phìn   

Thôn Sà Phìn A, Xã Sà 

Phìn, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mnsp.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459302314 

23 026/00751 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sảng 

Tủng 

 Trường Mầm Non 

Sảng Tủng  

Thôn Sính Thầu A, Xã 

Sảng Tủng, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

mnsangtung.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461562314 
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24 026/00733 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sủng 

Là 

 Trường Mầm Non 

Sủng Là  

Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng 

Là, Huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

mn.sungla_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461682314 

25 026/00742 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Tả 

Lủng 

 Trường Mầm Non 

Tả Lủng  

Thôn Sà Lủng, Xã Tả 

Lủng, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mntalung.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458962314 

26 026/00739 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Tả 

Phìn 

 Trường Mầm Non 

Tả Phìn  

Thôn Tả Phìn A, Xã Tả 

Phìn, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mntp_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460572314 

27 026/00730 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Thài 

Phìn Tủng 

 Trường Mầm Non 

Thài Phìn Tủng  

Thôn Thài Phìn Tủng, Xã 

Thài Phìn Tủng, Huyện 

Đồng Văn, tỉnh Hà Giang 

mntpt.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461702314 

28 026/00760 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Vần 

Chải 

 Trường mầm non 

Vần Chải  

Thôn Vần Chải A, Xã Vần 

Chải, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mnvc_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460672314 

29 026/00748 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sính 

Lủng 

 Trường Mầm Non 

Xã Sính Lủng  

Thôn Hà Đề, Xã Sính 

Lủng, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

mnsl_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460542314 

30 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường PTDT Nội 

Trú THCS & THPT 

Đồng Văn  

Tổ 7, Thị Trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

noitrudv_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461202314 

31 026/00730 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Thài 

Phìn Tủng 

 Trường PTDTBT 

TH & THCS Thài 

Phìn Tủng  

Thôn Nhèo Lủng, Xã Thài 

Phìn Tủng, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

thcstpt2.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461782314 

32 026/00748 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sính 

Lủng 

 Trường PTDTBT 

TH Và THCS Sính 

Lủng  

Thôn Hà Đề, Xã Sính 

Lủng, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thvathcssl_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460512314 

33 026/00760 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Vần 

Chải 

 Trường PTDTBT 

TH Và THCS Vần 

Chải  

Thôn Vần Chải A, Xã Vần 

Chải, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thcsvc_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460162314 

34 026/00754 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Thầu 

 Trường PTDTBT 

THCS Lũng Thầu  

Thôn Tủng A, Xã Lũng 

Thầu, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thcslt_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460332314 

35 026/00727 
Huyện Đồng 

Văn/Xã Phố Là 

 Trường PTDTBT 

THCS Phố Là  

Thôn Chúng Trải, Xã Phố 

Là, Huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

thcs.phola_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461592314 

36 026/00733 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sủng 

Là 

 Trường PTDTBT 

THCS Sủng Là  

Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng 

Là, Huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

thcs_sungla_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461652314 

37 026/00724 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Táo 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học  & THCS 

Lũng Táo  

Thôn Lũng Táo, Xã Lũng 

Táo, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

ptcsltvtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461282314 

38 026/00754 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Lũng 

Thầu 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Lũng Thầu  

Thôn Tủng A, Xã Lũng 

Thầu, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thlt_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460632314 
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39 026/00718 
Huyện Đồng 

Văn/Xã Má Lé 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Ma Lé  

Thôn Má Lé, Xã Má Lé, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

thml.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458922314 

40 026/00736 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sà 

Phìn 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Sà Phìn  

Thôn Sà Phìn A, Xã Sà 

Phìn, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thcsxp1.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461672314 

41 026/00733 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sủng 

Là 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Sủng Là  

Thôn Đoàn Kết, Xã Sủng 

Là, Huyện Đồng Văn, tỉnh 

Hà Giang 

th.sungla_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461642314 

42 026/00742 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Tả 

Lủng 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Và THCS 

Tả Lủng  

Thôn Sà Lủng, Xã Tả 

Lủng, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thcstalung.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458952314 

43 026/00739 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Tả 

Phìn 

 Trường PTDTBT 

Và THCS Tả Phìn  

Thôn Tả Phìn A, Xã Tả 

Phìn, Huyện Đồng Văn, 

tỉnh Hà Giang 

thcstp_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460552314 

44 026/00718 
Huyện Đồng 

Văn/Xã Má Lé 

 Trường 

PTDTBTTHCS Ma 

Lé  

Thôn Má Lé, Xã Má Lé, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

thcsml.vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458912314 

45 026/00751 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Sảng 

Tủng 

 Trường TH & 

THCS Sảng Tủng  

Thôn Sính Thầu A, Xã 

Sảng Tủng, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

th.thcs.sangtung_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461582314 

46 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường TH Đồng 

Văn A  

Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

th.dongvana_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461742314 

47 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường THCS 

Đồng Văn  

Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

thcs_dongvan_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461762314 

48 026/00745 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Phố 

Cáo 

 Trường THCS Phố 

Cáo  

Thôn Cháng Phúng A, Xã 

Phố Cáo, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

thcspc_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460422314 

49 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường THPT 

Đồng Văn  

Tổ 5, Thị trấn Đồng Văn, 

Huyện Đồng Văn, tỉnh Hà 

Giang 

thpt.dongvan_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461772314 

50 026/00721 

Huyện Đồng 

Văn/Thị trấn 

Đồng Văn 

 Trường Tiểu học 

Đồng Văn B  

Thôn Hấu Đề, Thị Trấn 

Đồng Văn, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

thb_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460642314 

51 026/00745 

Huyện Đồng 

Văn/Xã Phố 

Cáo 

 Trường Tiểu Học 

Phố Cáo  

Thôn Cháng Phúng A, Xã 

Phố Cáo, Huyện Đồng 

Văn, tỉnh Hà Giang 

thpc_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460372314 

52 028/00829 

Huyện Yên 

Minh/Xã Sủng 

Cháng 

 Trạm Y Tế  Xã 

Sủng Cháng  

Thôn Cháng Lô, Xã Sủng 

Cháng, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytesungtrang VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461392314 

53 028/00859 

Huyện Yên 

Minh/Xã Ngọc 

Long 

 Trạm Y Tế Xã  

Ngọc Long  

Thôn Bản Rắn, Xã Ngọc 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytengoclong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461332314 
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54 028/00850 

Huyện Yên 

Minh/Xã Đông 

Minh 

 Trạm Y Tế Xã 

Đông Minh  

Thôn Bản Lò, Xã Đông 

Minh, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytedongminh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461602314 

55 028/00871 

Huyện Yên 

Minh/Xã Du 

Già 

 Trạm Y Tế Xã Du 

Già  

Thôn Cốc Pảng, Xã Du 

Già, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytedugia VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461722314 

56 028/00868 

Huyện Yên 

Minh/Xã Du 

Tiến 

 Trạm Y Tế Xã Du 

Tiến  

Thôn Bản Lý, Xã Du Tiến, 

Huyện Yên Minh, tỉnh Hà 

Giang 

vtciytedutien VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1462142314 

57 028/00862 

Huyện Yên 

Minh/Xã 

Đường Thượng 

 Trạm Y Tế Xã 

Đường Thượng  

Thôn Sảng Pả I, Xã Đường 

Thượng, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciyteduongthuong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461662314 

58 028/00844 

Huyện Yên 

Minh/Xã Lao 

Và Chải 

 Trạm Y Tế Xã Lao 

Và Chải  

Thôn Chi Sang, Xã Lao Và 

Chải, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytelaovachai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461792314 

59 028/00853 

Huyện Yên 

Minh/Xã Mậu 

Long 

 Trạm Y Tế Xã Mậu 

Long  

Thôn Hạt Đạt, Xã Mậu 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytemaulong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461632314 

60 028/00835 

Huyện Yên 

Minh/Xã Na 

Khê 

 Trạm Y Tế Xã Na 

Khê  

Thôn Lúng Búng, Xã Na 

Khê, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytenakhe VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1462172314 

61 028/00856 

Huyện Yên 

Minh/Xã Ngam 

La 

 Trạm Y Tế Xã 

Ngam La  

Thôn Năm Nong, Xã 

Ngam La, Huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang 

vtciytengamla VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461352314 

62 028/00838 

Huyện Yên 

Minh/Xã Sủng 

Thài 

 Trạm Y Tế Xã Sủng 

Thài  

Thôn Hồng Ngài C, Xã 

Sủng Thài, Huyện Yên 

Minh, tỉnh Hà Giang 

vtciytesungthai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461422314 

63 028/00823 

Huyện Yên 

Minh/Xã 

Thắng Mố 

 Trạm Y Tế Xã 

Thắng Mố  

Thôn Khán Trổ, Xã Thắng 

Mố, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytethangmo VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461412314 

64 028/00841 

Huyện Yên 

Minh/Xã Hữu 

Vinh 

 Trường Mầm Non  

Hữu Vinh  

Thôn Nà Tậu, Xã Hữu 

Vinh, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnhuuvinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1398562314 

65 028/00832 

Huyện Yên 

Minh/Xã Bạch 

Đích 

 Trường Mầm Non 

Bạch Đích  

Thôn Na Sàng 3, Xã Bạch 

Đích, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnbachdich VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460132314 

66 028/00850 

Huyện Yên 

Minh/Xã Đông 

Minh 

 Trường Mầm Non 

Đông Minh  

Thôn Bản Lò, Xã Đông 

Minh, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimndongminh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459532314 

67 028/00871 

Huyện Yên 

Minh/Xã Du 

Già 

 Trường Mầm Non 

Du Già  

Thôn Cốc Pảng, Xã Du 

Già, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimndugia VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459992314 

68 028/00868 

Huyện Yên 

Minh/Xã Du 

Tiến 

 Trường Mầm Non 

Du Tiến  

Thôn Phía Tỷ A, Xã Du 

Tiến, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimndutien VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1462182314 



7 
 

69 028/00844 

Huyện Yên 

Minh/Xã Lao 

Và Chải 

 Trường Mầm Non 

Lao Và Chải  

Thôn Ngám Chải, Xã Lao 

Và Chải, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnlvc VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459682314 

70 028/00865 

Huyện Yên 

Minh/Xã Lũng 

Hồ 

 Trường Mầm Non 

Lũng Hồ  

Thôn Lũng Hồ 3, Xã Lũng 

Hồ, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnhungho VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460152314 

71 028/00853 

Huyện Yên 

Minh/Xã Mậu 

Long 

 Trường Mầm Non 

Mậu Long  

Thôn Nà Đé, Xã Mậu 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnmaulong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459562314 

72 028/00835 

Huyện Yên 

Minh/Xã Na 

Khê 

 Trường Mầm Non 

Na Khê  

Thôn Lúng Búng, Xã Na 

Khê, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnnakhe VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459912314 

73 028/00859 

Huyện Yên 

Minh/Xã Ngọc 

Long 

 Trường Mầm Non 

Ngọc Long  

Thôn Bản Rắn, Xã Ngọc 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnngoclong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461292314 

74 028/00823 

Huyện Yên 

Minh/Xã 

Thắng Mố 

 Trường Mầm Non 

Xã Thắng Mố  

Thôn Khán Trổ, Xã Thắng 

Mố, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnthangmo VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1398252314 

75 028/00853 

Huyện Yên 

Minh/Xã Mậu 

Long 

 Trường PTDTBT - 

TH Mậu Long  

Thôn Hạt Đạt, Xã Mậu 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcitruongptdtbtthmaulong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459622314 

76 028/00835 

Huyện Yên 

Minh/Xã Na 

Khê 

 Trường PTDTBT - 

TH Na Khê  

Thôn Lúng Búng, Xã Na 

Khê, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithnakhe VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459972314 

77 028/00871 

Huyện Yên 

Minh/Xã Du 

Già 

 Trường PTDTBT - 

THCS  Du Già  

Thôn Cốc Pảng, Xã Du 

Già, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcsdugia VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460032314 

78 028/00844 

Huyện Yên 

Minh/Xã Lao 

Và Chải 

 Trường PTDTBT - 

THCS Lao Và Chải  

Thôn Chi Sang, Xã Lao Và 

Chải, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcslaovachai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460342314 

79 028/00865 

Huyện Yên 

Minh/Xã Lũng 

Hồ 

 Trường PTDTBT - 

THCS Lũng Hồ  

Thôn Thôn Lũng hồ 3, Xã 

Lũng hồ, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcslungho VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459432314 

80 028/00853 

Huyện Yên 

Minh/Xã Mậu 

Long 

 Trường PTDTBT - 

THCS Mậu Long  

Thôn Hạt Đạt, Xã Mậu 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsmaulong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459592314 

81 028/00835 

Huyện Yên 

Minh/Xã Na 

Khê 

 Trường PTDTBT - 

THCS Na Khê  

Thôn Lúng Búng, Xã Na 

Khê, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsnakhe VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459952314 

82 028/00823 

Huyện Yên 

Minh/Xã 

Thắng Mố 

 Trường PTDTBT - 

THCS Thắng Mố  

Thôn Khán Trổ, Xã Thắng 

Mố, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcsthangmo VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1393862314 

83 028/00832 

Huyện Yên 

Minh/Xã Bạch 

Đích 

 Trường PTDTBT - 

Tiểu Học Bạch Đích  

Thôn Cốc Pục, Xã Bạch 

Đích, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithbachdich VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460302314 
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84 028/00829 

Huyện Yên 

Minh/Xã Sủng 

Cháng 

 Trường PTDTBT - 

Tiểu Học Sủng 

Cháng  

Thôn Cháng Lô, Xã Sủng 

Cháng, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithsungchang VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460202314 

85 028/00823 

Huyện Yên 

Minh/Xã 

Thắng Mố 

 Trường PTDTBT - 

Tiểu Học Tháng Mố  

Thôn Khán Trổ, Xã Thắng 

Mố, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtciththangmo VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1393892314 

86 028/00871 

Huyện Yên 

Minh/Xã Du 

Già 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Du Già  

Thôn Cốc Pảng, Xã Du 

Già, Huyện Yên Minh, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithdugia VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460012314 

87 028/00841 

Huyện Yên 

Minh/Xã Hữu 

Vinh 

 Trường PTDTBT 

Tiểu học Hữu Vinh  

Thôn Nà Tậu, Xã Hữu 

Vinh, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithhuuvinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1393932314 

88 028/00850 

Huyện Yên 

Minh/Xã Đông 

Minh 

 Trường TH & 

THCS Đông Minh  

Thôn Bản Lò, Xã Đông 

Minh, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcitruongth&thcsdongminh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459502314 

89 028/00832 

Huyện Yên 

Minh/Xã Bạch 

Đích 

 Trường THCS Bạch 

Đích  

Thôn Cốc Pục, Xã Bạch 

Đích, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsbachdich VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460262314 

90 028/00859 

Huyện Yên 

Minh/Xã Ngọc 

Long 

 Trường THCS 

Ngọc Long  

Thôn Bản Rắn, Xã Ngọc 

Long, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsngoclong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459462314 

91 028/00841 

Huyện Yên 

Minh/Xã Hữu 

Vinh 

 Trường trung Học 

Cơ Sở Xã Hữu Vinh  

Thôn Nà Tậu, Xã Hữu 

Vinh, Huyện Yên Minh, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcshuuvinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1393922314 

92 028/00865 

Huyện Yên 

Minh/Xã Lũng 

Hồ 

Trường PTDTBT - 

Tiểu Học Lũng Hồ 

Thôn Lũng Hồ 3, Xã Lũng 

Hồ, Huyện Yên Minh, Hà 

Giang 

vtcithlungho 
VNPT_VTCI80 

ip động 

80Mbps trong nước/Quốc tế 

tối đa 22,8Mbps/1 subnet 56 

IPv6 

HDHGG1466232314 

93 028/00859 

Huyện Yên 

Minh/Xã Ngọc 

Long 

Trường PTDTBT 

Tiểu Học Ngọc 

Long 

Thôn Bản Rắn - Xã Ngọc 

Long 
vtcithngoclong 

VNPT_VTCI80 

ip động 

80Mbps trong nước/Quốc tế 

tối đa 22,8Mbps/1 subnet 56 

IPv6 

HDHGG1464642314 

94 028/00829 

Huyện Yên 

Minh/ Xã Sủng 

Cháng 

Trường PTDTBT - 

THCS Sủng Cháng 

Thôn Cháng Lô, Xã Sủng 

Tráng, Huyện Yên Minh, 

Hà Giang 

vtcithcssungchang 
VNPT_VTCI80 

ip động 

80Mbps trong nước/Quốc tế 

tối đa 22,8Mbps/1 subnet 56 

IPv6 

HDHGG1466122314 

95 029/00880 

Huyện Quản 

Bạ/Xã Nghĩa 

Thuận 

 Trường THCS xã 

Nghĩa Thuận  

Thôn Na Cho Cai, Xã 

Nghĩa Thuận, Huyện Quản 

Bạ, tỉnh Hà Giang 

vtcithcsnghiathuan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1358492314 

96 031/00985 

Huyện Bắc 

Mê/xã Giáp 

Trung 

 Trạm Y Tế Giáp 

Trung  

Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp 

Trung, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcitramytegiaptrung VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458612314 

97 031/01000 

Huyện Bắc 

Mê/xã Lạc 

Nông 

 Trạm Y Tế Lạc 

Nông  

Thôn Bản Noong, Xã Lạc 

Nông, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytelacnong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458342314 

98 031/00982 

Huyện Bắc 

Mê/xã Minh 

Sơn 

 Trạm Y Tế Minh 

Sơn  

Thôn Ngọc Trì, xã Minh 

Sơn, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

tciyteminhson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458392314 
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99 031/01018 

Huyện Bắc 

Mê/xã Phiêng 

Luông 

 Trạm Y Tế Phiêng 

Luông  

Thôn Phiêng Đáy, Xã 

Phiêng Luông, Huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

vtciytephiengluong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458502314 

100 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trạm Y Tế thị trấn 

Yên Phú  

Thôn Bản Sáp, thị trấn Yên 

Phú, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytethitranyenphu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459662314 

101 031/01009 

Huyện Bắc 

Mê/xã Thượng 

Tân 

 Trạm Y Tế Thượng 

Tân  

Thôn Tả Luồng, Xã 

Thượng Tân, Huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

vtviytethuongtan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458542314 

102 031/01015 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Hồng 

 Trạm Y Tế Xã 

Đường Hồng  

Thôn Nà Nưa, Xã Đường 

Hồng, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtciyteduonghong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458512314 

103 031/01006 

Huyện Bắc 

Mê/xã Yên 

Cường 

 Trạm Y Tế Yên 

Cường  

Thôn Bản Chung, xã Yên 

Cường, Huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang 

vtviyteyencuong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459632314 

104 031/00985 

Huyện Bắc 

Mê/xã Giáp 

Trung 

 Trường Mầm Non 

Giáp Trung  

Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp 

Trung, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcinamnongiaptrung VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458272314 

105 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trường Mầm Non 

Hoa Sen  

Tổ 2, Thị Trấn Yên Phú, 

Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

vtcimnhoasen1 VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457492314 

106 031/00982 

Huyện Bắc 

Mê/xã Minh 

Sơn 

 Trường Mầm Non 

Minh Sơn  

Thôn Ngọc Trì, xã Minh 

Sơn, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnminhson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458122314 

107 031/01018 

Huyện Bắc 

Mê/xã Phiêng 

Luông 

 Trường Mầm Non 

Phiêng Luông  

Thôn Phiêng Đáy, Xã 

Phiêng Luông, Huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

vtcimnphiengluong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458222314 

108 031/01009 

Huyện Bắc 

Mê/xã Thượng 

Tân 

 Trường Mầm Non 

Thượng Tân  

Thôn Tả Luồng, Xã 

Thượng Tân, Huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

vtcimnthuongtan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458452314 

109 031/01012 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Âm 

 Trường Mầm Non 

Xã Đường Âm  

Thôn Độc Lập, Xã Đường 

Âm, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnduongam VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458332314 

110 031/01015 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Hồng 

 Trường Mầm Non 

Xã Đường Hồng  

Thôn Nà Nưa, Xã Đường 

Hồng, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnduonghong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458412314 

111 031/01006 

Huyện Bắc 

Mê/xã Yên 

Cường 

 Trường Mầm Non 

Yên Cường  

Thôn Bản Chung, xã Yên 

Cường, Huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnyencuong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458482314 

112 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trường Mầm non 

Yên Phú  

Thôn Bản Sáp, thị trấn Yên 

Phú, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimamnonyenphu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458242314 

113 031/01000 

Huyện Bắc 

Mê/xã Lạc 

Nông 

 Trường Mần Non 

Lạc Nông  

Thôn Bản Noong, Xã Lạc 

Nông, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnlacnong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458082314 
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114 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Nội Trú 

THCS Và THPT 

Huyện Bắc Mê  

Tổ 4, Thị Trấn Yên Phú, 

Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

vtcinoitrubacme VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457522314 

115 031/00985 

Huyện Bắc 

Mê/xã Giáp 

Trung 

 Trường PT Dân Tộc 

Bán Trú THCS Giáp 

Trung  

Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp 

Trung, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcitrunghoccosogiaptrung VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458352314 

116 031/01000 

Huyện Bắc 

Mê/xã Lạc 

Nông 

 Trường PTDTBT 

THCS Lạc Nông  

Thôn Bản Noong, Xã Lạc 

Nông, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcslacnong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458042314 

117 031/00982 

Huyện Bắc 

Mê/xã Minh 

Sơn 

 Trường PTDTBT 

THCS Minh Sơn  

Thôn Ngọc Trì, xã Minh 

Sơn, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcsminhson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458202314 

118 031/01006 

Huyện Bắc 

Mê/xã Yên 

Cường 

 Trường PTDTBT 

THCS Yên Cường  

Thôn Bản Chung, xã Yên 

Cường, Huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsyencuong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458442314 

119 031/01018 

Huyện Bắc 

Mê/xã Phiêng 

Luông 

 Trường PTDTBT 

Tiểu học & THCS 

Phiêng Luông  

Thôn Phiêng Đáy, Xã 

Phiêng Luông, Huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

vtcithphiengluong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458262314 

120 031/00985 

Huyện Bắc 

Mê/xã Giáp 

Trung 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Giáp 

Trung  

Thôn Khâu Nhòa, xã Giáp 

Trung, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcitieuhocgiaptrung VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458322314 

121 031/01009 

Huyện Bắc 

Mê/xã Thượng 

Tân 

 Trường PTDTBT 

Tiểu học học và 

THCS Thượng Tân  

Thôn Tả Luồng, Xã 

Thượng Tân, Huyện Bắc 

Mê, tỉnh Hà Giang 

vtcithuongtan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458462314 

122 031/01006 

Huyện Bắc 

Mê/xã Yên 

Cường 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Yên 

Cường  

Thôn Bản Chung, xã Yên 

Cường, Huyện Bắc Mê, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithyencuong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458472314 

123 031/01015 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Hồng 

 Trường 

PTDTBTTiểu Học 

Đường Hồng  

Thôn Nà Nưa, Xã Đường 

Hồng, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithduonghong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458182314 

124 031/01012 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Âm 

 Trường THCS 

Đường Âm  

Thôn Độc Lập, Xã Đường 

Âm, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcsduongam VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458402314 

125 031/01015 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Hồng 

 Trường THCS 

Đường Hồng  

Thôn Nà Nưa, Xã Đường 

Hồng, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcsduonghong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458432314 

126 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trường THCS Yên 

Phú  

Tổ 4, Thị Trấn Yên Phú, 

Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

vtcithcsyenphu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458102314 

127 031/01012 

Huyện Bắc 

Mê/xã Đường 

Âm 

 Trường Tiểu Học 

Đường Âm  

Thôn Độc Lập, Xã Đường 

Âm, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithduongam VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458372314 
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128 031/00982 

Huyện Bắc 

Mê/xã Minh 

Sơn 

 Trường Tiểu Học 

Minh Sơn  

Thôn Ngọc Trì, xã Minh 

Sơn, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithmson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458162314 

129 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trưởng Tiểu Học 

Trần Quốc Toản  

Tổ 4, Thị Trấn Yên Phú, 

Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

vtcitieuhoctranquoctoan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458212314 

130 031/01000 

Huyện Bắc 

Mê/xã Lạc 

Nông 

 Truờng Tiểu Học 

Xã Lạc Nông  

Thôn Bản Noong, Xã Lạc 

Nông, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithlacnong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458092314 

131 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trường Tiểu Học 

Yên Phú  

Thôn Bản Sáp, thị trấn Yên 

Phú, Huyện Bắc Mê, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithyenphu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458142314 

132 031/00991 

Huyện Bắc 

Mê/Thị trấn 

Yên Phú 

 Trường Trung Học 

Phổ Thông Bắc Mê  

Tổ 4, Thị Trấn Yên Phú, 

Huyện Bắc Mê, tỉnh Hà 

Giang 

vtcitrunghocphothongbm VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458192314 

133 030/00952 

Huyện Vị 

Xuyên/xã Cao 

Bồ 

 Trạm Y Tế Xã Cao 

Bồ  

Thôn Thác Tăng, xã Cao 

Bồ, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytexacaobo VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1456592314 

134 030/00709 

Huyện Vị 

Xuyên/xã Kim 

Linh 

 Trạm Y Tế Xã Kim 

Linh  

Thôn Bản Lầu, Xã Kim 

Linh, Huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytekimlinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457962314 

135 030/00964 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Quảng Ngần 

 Trạm Y Tế Xã 

Quảng Ngần  

Thôn Nặm Thín, xã Quảng 

Ngần, Huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytexaquangngan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1456402314 

136 030/00931 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thanh Đức 

 Trạm Y Tế Xã 

Thanh Đức  

Thôn Nậm Lạn, xã Thanh 

Đức, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcitramytethanhduc VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457502314 

137 030/00958 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thượng Sơn 

 Trạm Y Tế Xã 

Thượng Sơn  

Thôn Vằng Luông, xã 

Thượng Sơn, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtciytexathuongson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1456602314 

138 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Trường Mầm Non 

Hướng Dương  

Thôn Hòa Bắc, xã Thuận 

Hòa, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnhuongduong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457802314 

139 030/00964 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Quảng Ngần 

 Trường Mầm non 

Quảng Ngần  

Thôn Nặm Thín, xã Quảng 

Ngần, Huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnquangngan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457752314 

140 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Trường Mầm non 

Thuận Hòa  

Thôn Mịch A, xã Thuận 

Hòa, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimnthuanhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458002314 

141 030/00958 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thượng Sơn 

 Trường Mầm non 

Thượng Sơn  

Thôn Vằng Luông, xã 

Thượng Sơn, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcimnthuongson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458052314 

142 030/00964 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Quảng Ngần 

 Trường PTDTBT 

TH THCS Quảng 

Ngần  

Thôn Nặm Thín, xã Quảng 

Ngần, Huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsquangngan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457762314 
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143 030/00928 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thanh Thủy 

 Trường PTDTBT 

THCS Thanh Thuỷ  

Thôn Giang Nam, xã 

Thanh Thủy, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcithcsthanhthuy VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457792314 

144 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Trường PTDTBT 

THCS Thuận Hòa  

Thôn Mịch A, xã Thuận 

Hòa, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithcsthuanhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457912314 

145 030/00958 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thượng Sơn 

 Trường PTDTBT 

THCS Thượng Sơn  

Thôn Vằng Luông, xã 

Thượng Sơn, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcthcsthuongson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1456772314 

146 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Trường PTDTBT 

Tiểu học B Thuận 

Hòa  

Thôn Mịch A, xã Thuận 

Hòa, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcithbthuanhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457852314 

147 030/00919 

Huyện Vị 

Xuyên/xã Minh 

Tân 

 Trường PTDTBT 

Tiểu học Minh Tân  

Thôn Bắc Xum, xã Minh 

Tân, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcibtthminhtan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457472314 

148 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Điểm Trường Khâu 

Mèng - Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Thuận Hòa  

Thôn Khâu Mèng, xã 

Thuận Hòa, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcikmbtththuanhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458752314 

149 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Điểm Trường Lũng 

Khỏe A - Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Thuận Hòa  

Thôn Lũng Khỏe, xã 

Thuận Hòa, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcilkbtththuanhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458782314 

150 030/00922 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thuận Hòa 

 Điểm Trường Minh 

Tiến - Trường 

PTDTBT Tiểu học 

Thuận Hòa  

Thôn Minh Tiến, xã Thuận 

Hòa, Huyện Vị Xuyên, tỉnh 

Hà Giang 

vtcimtbtththuanhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458812314 

151 030/00943 

Huyện Vị 

Xuyên/xã Lao 

Chải 

 Trường TH & 

THCS Lao Chải  

Thôn Bản Phùng, xã Lao 

Chải, Huyện Vị Xuyên, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcslaochai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1456942314 

152 030/00937 

Huyện Vị 

Xuyên/xã Xín 

Chải 

 Trường TH THCS 

Xín Chải  

Thôn Tả Ván, xã Xín Chải, 

Huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà 

Giang 

vtcithcsxinchai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458302314 

153 030/00958 

Huyện Vị 

Xuyên/xã 

Thượng Sơn 

 Trường Tiểu học A 

Thượng Sơn  

Thôn Vằng Luông, xã 

Thượng Sơn, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcithathuongson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458012314 

154 030/00970 

Huyện Vị 

Xuyên/xã Ngọc 

Linh 

 Điểm Nậm Nhùng - 

Trường Tiểu học B 

Ngọc Linh  

Thôn Nậm Nhùng, xã 

Ngọc Linh, Huyện Vị 

Xuyên, tỉnh Hà Giang 

vtcinhthbngoclinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458722314 

155 034/01204 

Huyện Bắc 

Quang/Xã Đức 

Xuân 

 Trạm Y Tế Xã Đức 

Xuân  

Thôn Xuân Thành, Xã Đức 

Xuân, Huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang 

vtcitramyteducxuan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457592314 

156 034/01162 

Huyện Bắc 

Quang/Xã Tân 

Thành 

 Trạm Y Tế Xã Tân 

Thành  

Thôn Ngần Hạ, Xã Tân 

Thành, Huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytetanthanh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457602314 
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157 034/01204 

Huyện Bắc 

Quang/Xã Đức 

Xuân 

 Trường Mầm Non 

Đức Xuân  

Thôn Xuân Thành, Xã Đức 

Xuân, Huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang 

vtcitruongmnducxuan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457572314 

158 034/01174 

Huyện Bắc 

Quang/Xã 

Thượng Bình 

 Trường Mầm Non 

Thượng Bình  

Thôn Chung, Xã Thượng 

Bình, Huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnthuongbinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457462314 

159 034/01204 

Huyện Bắc 

Quang/Xã Đức 

Xuân 

 Trường PTDT Bán 

Trú Tiểu Học & 

THCS Đức Xuân  

Thôn Xuân Thành, Xã Đức 

Xuân, Huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithvthcsducxuan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457582314 

160 034/01174 

Huyện Bắc 

Quang/Xã 

Thượng Bình 

 Trường PTDTBT 

TH & THCS 

Thượng Bình  

Thôn Chung, Xã Thượng 

Bình, Huyện Bắc Quang, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithvthcsthuongbinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1457512314 

161 035/01228 

Huyện Quang 

Bình/Xã Tân 

Nam 

 Trạm y tế xã Tân 

Nam  

Thôn Nà Đát, Xã Tân 

Nam, Huyện Quang Bình, 

tỉnh Hà Giang 

ytetannam_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458152314 

162 035/01225 

Huyện Quang 

Bình/Xã Tiên 

Nguyên 

 Trạm y tế xã Tiên 

Nguyên  

Thôn Tân Tiến, Xã Tiên 

Nguyên, Huyện Quang 

Bình, tỉnh Hà Giang 

ytettiennguyen_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458252314 

163 035/01222 

Huyện Quang 

Bình/Xã Xuân 

Minh 

 Trạm y tế xã Xuân 

Minh  

Thôn Minh Sơn, Xã Xuân 

Minh, Huyện Quang Bình, 

tỉnh Hà Giang 

ytexuanminh_vtci VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1458292314 

164 032/01045 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Đản 

Ván 

 Trạm Y Tế  Xã Đản 

Ván  

Thôn Thinh Na, Xã Đản 

Ván, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytdanvan@vnn.vn VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460462314 

165 032/01030 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã 

Thèn Chu Phìn 

 Trạm Y Tế  xã 

Thèn Chu Phìn  

Thôn Cái Phìn, Xã Thèn 

Chu Phìn, Huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang 

vtciytthenchuphin VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460442314 

166 032/01060 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Sán 

Xả Hồ 

 Trạm Y Tế Sán Xả 

Hồ  

Thôn Chà Hạ, Xã Sán Xả 

Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytsansaho VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460502314 

167 032/01063 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Bản 

luốc 

 Trạm Y Tế Xã Bản 

Luốc  

Thôn Bản Lốc, Xã Bản 

Luốc, Huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang 

vtciytbanluoc VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460532314 

168 032/01024 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Bản 

Máy 

 Trạm Y Tế Xã Bản 

Máy  

Thôn Bản Máy, Xã Bản 

Máy, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytbanmay VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460392314 

169 032/01069 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Bản 

Nhùng 

 Trạm Y Tế Xã Bản 

Nhùng  

Thôn Na Nhung, Xã Bản 

Nhùng, Huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang 

vtciytbannhung VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1461142314 

170 032/01036 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Bản 

Phùng 

 Trạm Y Tế Xã Bản 

Phùng  

Thôn Củng Pu, Xã Bản 

Phùng, Huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang 

vtciytbanphung VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460412314 

171 032/01072 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Tả 

Sử Choóng 

 Trạm Y Tế xã Tả 

Sử Choóng  

Thôn Hóa Chéo, Xã Tả Sử 

Choóng, Huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang 

vtciyttasuchong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460602314 
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172 032/01051 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Tân 

Tiến 

 Trạm Y Tế Xã Tân 

Tiến  

Thôn Tân Tiến 1, Xã Tân 

Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtciyttantien VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460562314 

173 032/01027 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã 

Thàng Tín 

 Trạm Y Tế Xã 

Thàng Tín  

Thôn Coóc Rạc, Xã Thàng 

Tín, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytthangtin VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460432314 

174 032/01039 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã 

Túng Sán 

 Trạm Y Tế Xã 

Túng Sán  

Thôn 1, Xã Túng Sán, 

Huyện Hoàng Su Phì, tỉnh 

Hà Giang 

vtciyttungsan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460582314 

175 032/01063 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Bản 

luốc 

 Trường Mầm Non 

Bản Luốc  

Thôn Bản Luốc, Xã Bản 

Luốc, Huyện Hoàng Su 

Phì, tỉnh Hà Giang 

vtcimnbanluoc VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1453872314 

176 032/01072 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Tả 

Sử Choóng 

 Trường Mầm Non 

Tả Sử Choóng  

Thôn Tả Sử Choóng, Xã 

Tả Sử Choóng, Huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

vtcimntachong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1453852314 

177 032/01051 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Tân 

Tiến 

 Trường Mầm Non 

Tân Tiến  

Thôn Bản qua 2, xã Tân 

Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimntantien VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1454792314 

178 032/01084 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Nam 

Sơn 

 Trường Mần Non 

Nam Sơn  

Thôn Nậm Ai 1, Xã Nam 

Sơn, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcimnnamson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1453842314 

179 032/01024 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Bản 

Máy 

 Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

TH Và THCS Bản 

Máy  

Thôn Bản Máy, Xã Bản 

Máy, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsbanamy VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1454762314 

180 032/01093 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Nậm 

Khòa 

 Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

THCS Nậm Khòa  

Thôn Vinh Quang, Xã 

Nậm Khòa, Huyện Hoàng 

Su Phì, tỉnh Hà Giang 

vtcithcsnamkhoa VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1454962314 

181 032/01054 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã 

Nàng Đôn 

 Trường Phổ Thông 

Dân Tộc Bán Trú 

Tiểu Học Và THCS 

Nàng Đôn  

Thôn Cốc Be, Xã Nàng 

Đôn, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsnangdon VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1454922314 

182 032/01072 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Tả 

Sử Choóng 

 Trường PTDT Bán 

Trú TH & THCS Tả 

Sử Choóng  

Thôn Tả Sử Choóng, Xã 

Tả Sử Choóng, Huyện 

Hoàng Su Phì, tỉnh Hà 

Giang 

vtcithcstachong VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1454042314 

183 032/01084 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Nam 

Sơn 

 Trường PTDTBT 

Tiểu Học Nam Sơn  

Thôn Nậm Ai 1, Xã Nam 

Sơn, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithnamson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1453832314 

184 032/01084 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Nam 

Sơn 

 Trường THCS Nam 

Sơn  

Thôn Nậm Ai 1, Xã Nam 

Sơn, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcsnamson VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1454772314 
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185 032/01051 

Huyện Hoàng 

Su Phì/Xã Tân 

Tiến 

 Trường THCS Tân 

Tiến  

Thôn Bản qua 1, xã Tân 

Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, 

tỉnh Hà Giang 

vtcithcstantien VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1453822314 

186 033/01096 

Huyện Xín 

Mần/Thị trấn 

Cốc Pài 

 Trạm Y Tế thị trấn 

Cốc Pài  

Thôn Vũ Khí, thị trấn Cốc 

Pài, Huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytecocpai VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459522314 

187 033/01102 

Huyện Xín 

Mần/Xã Bản 

Díu 

 Trạm Y Tế xã Bản 

Díu  

Thôn Ngam Lin, xã Bản 

Díu, Huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytebandiu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459642314 

188 033/01138 

Huyện Xín 

Mần/Xã Chế 

Là 

 Trạm Y Tế xã Chế 

Là  

Thôn Cốc Cộ, xã Chế Là, 

Huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

vtciytechela VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459492314 

189 033/01105 

Huyện Xín 

Mần/Xã Chí 

Cà 

 Trạm Y Tế xã Chí 

Cà  

Thôn Chí Cà Thượng, Xã 

Chí Cà, Huyện Xín Mần, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytechica VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459332314 

190 033/01123 

Huyện Xín 

Mần/Xã Cốc 

Rế 

 Trạm Y Tế xã Cốc 

Rế  

Thôn Lùng Vai, xã Cốc Rế, 

Huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

vtciytecocre VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460022314 

191 033/01147 

Huyện Xín 

Mần/Xã Nà 

Chì 

 Trạm Y Tế xã Nà 

Chì  

Thôn Tân Sơn, xã Nà Chì, 

Huyện Xín Mần, tỉnh Hà 

Giang 

vtciytenachi VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459672314 

192 033/01141 

Huyện Xín 

Mần/Xã Nấm 

Dẩn 

 Trạm Y Tế xã Nấm 

Dẩn  

Thôn Tân Sơn, xã Nấm 

Dẩn, Huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytenamdan VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459412314 

193 033/01099 

Huyện Xín 

Mần/Xã Nàn 

Xỉn 

 Trạm Y Tế xã Nàn 

Xỉn  

Thôn Chúng Chải, xã Nàn 

Xỉn, Huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytenanxin VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459382314 

194 033/01120 

Huyện Xín 

Mần/Xã Pà 

Vầy Sủ 

 Trạm Y Tế xã Pà 

Vày Sủ  

Thôn Thèn Ván, xã Pà Vầy 

Sủ, Huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytepavaysu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459262314 

195 033/01144 

Huyện Xín 

Mần/Xã Quảng 

Nguyên 

 Trạm Y Tế xã 

Quảng Nguyên  

Thôn Quảng Hạ, xã Quảng 

Nguyên, Huyện Xín Mần, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytequangnguyen VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459422314 

196 033/01132 

Huyện Xín 

Mần/Xã Tả 

Nhìu 

 Trạm Y Tế xã Tả 

Nhìu  

Thôn Lủng Mở, xã Tả 

Nhìu, Huyện Xín Mần, tỉnh 

Hà Giang 

vtciytetanhiu VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460062314 

197 033/01114 

Huyện Xín 

Mần/Xã Thèn 

Phàng 

 Trạm Y Tế xã Thèn 

Phàng  

Thôn Tà Lượt, xã Thèn 

Phàng, Huyện Xín Mần, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytethenphang VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1459472314 

198 033/01117 

Huyện Xín 

Mần/Xã Trung 

Thịnh 

 Trạm Y Tế xã 

Trung Thịnh  

Thôn Đông Chứ, xã Trung 

Thịnh, Huyện Xín Mần, 

tỉnh Hà Giang 

vtciytetrungthinh VNPT_VTCI80 

80Mbps trong nước/2Mbps  

Quốc tế /1 subnet/ 64 IPv6 

Wan tĩnh 

HDHGG1460072314 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-18T16:21:27+0700
	Tỉnh Hà Giang
	Nguyễn Huyền Trang<nhtrang.stttt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-18T16:42:07+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
	Lã Đình Điền<lddien.stttt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-18T16:47:52+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-18T16:47:53+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-08-18T16:48:03+0700
	Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang
	Sở Thông tin và Truyền thông<stttt@hagiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




